ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần	: KỸ THUẬT THỦY LỰC KHÍ NÉN
2. Mã học phần 	:
3. Số tín chỉ 	: 3(2,1,4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 30 tiết
	- Bài tập trên lớp: 30 tiết 
	- Thực hành:  0 tiết
	- Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: 
7. Mục tiêu của học phần	
 	Học phần trang bị cho người học các kiến thức về hệ thống điều khiển tự động bằng thủy lực khí nén và phương pháp kiểm tra mạch điều khiển.
  	Có khả năng trình bày nguyên lý hoạt động của các phần tử cơ bản trong hệ thống, nguyên lý hoạt động của hệ thống, đặc biệt các hệ thống thông dụng hiện nay trong công nghiệp; thiết kế được các mạch điều khiển đơn giản và chạy mô phỏng bằng phần mềm máy tính.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
 	Nội dung của học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm của hệ thống truyền động điều khiển bằng thủy lực, khí nén và điện thủy lực, khí nén; giới thiệu một số phần tử trong hệ thống và nguyên tắc cơ bản để thiết kế mạch điều khiển thủy lực, khí nén.
9. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học 
	PI

	L.O.1
	Có hiểu biết kiến thức về khí nén, thủy lực. 
	[bookmark: _GoBack]b2, b5, b6

	L.O.2
	Có hiểu biết về nguyên lý hoạt động của các phần tử khí nén, điện khí nén, thủy lực, điện thủy lực.
	b5, b6

	
	L.O.2.1 - Minh họa được cấu trúc, thành phần các phần tử khí nén, điện khí nén. 
L.O.2.2 - Minh họa được cấu trúc, thành phần các phần tử thủy lực, điện thủy lực.
	

	L.O.3
	Sử dụng được các phần tử khí nén, điện khí nén.
	b5, b6

	
	L.O.3.1 - Thiết kế mạch khí nén bằng các phương pháp. 
L.O.3.2 - Sử dụng được phần mềm chạy mô phỏng kiểm tra mạch khí nén.
L.O.3.3 - Thiết kế mạch điện khí nén bằng các phương pháp. L.O.3.4 - Sử dụng được phần mềm chạy mô phỏng kiểm tra mạch điện khí nén.
	

	L.O.4
	Sử dụng được các phần tử thủy lực, điện thủy lực.
	b5, b6

	
	L.O.4.1 - Thiết kế mạch thủy lực bằng các phương pháp. L.O.4.2 - Sử dụng được phần mềm chạy mô phỏng kiểm tra mạch thủy lực.
L.O.4.3 - Thiết kế mạch điện thủy lực bằng các phương pháp. L.O.4.4 - Sử dụng được phần mềm chạy mô phỏng kiểm tra mạch điện thủy lực.
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: ...
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập  
   Sách, giáo trình chính
	Giáo trình Kỹ thuật Thủy lực – Khí nén, Khoa Công nghệ Cơ khí Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh, 2017.
   Tài liệu tham khảo
 	[1]. Nguyễn Ngọc Phương, Huỳnh Nguyễn Hoàng. Hệ thống điều khiển bằng thủy lực. Nhà xuất bản giáo dục, 2000.
 	[2]. Nguyễn Thành Trí. Điều khiển bằng khí nén trong tự động hóa kỹ nghệ. Nhà xuất bản Đà Nẵng.
 	[3]. Nguyễn Ngọc Phương. Hệ thống điều khiển bằng khí nén. Nhà xuất bản giáo dục, 1998.
[4]. Pneumatics, Basic level TP 101, Festo Didactic, 1989.
 	[5]. Phạm Văn Khảo. Truyền động tự động khí nén. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 1999
 	[6]. Hoàng Thị Bích Ngọc. Máy thủy lực thể tích. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2000.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ 70% số tiết trở lên 
	- Kiểm tra thường xuyên: 40%
	- Thi giữa học phần: 20% 
	- Thi kết thúc học phần: 40%
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết học phần

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá
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	Bài 1. Những khái niệm cơ bản về điều khiển thủy lực khí nén
1.1 Sự phát triển của kỹ thuật thủy lực khí nén 
1.2 Đặc trưng 
1.3 Đặc tính 
1.4 Các đại lượng vật lý 
1.5 Khái niệm cơ bản về kỹ thuật điện-điện tử
1.6 Khả năng ứng dụng 
1.7 Ưu nhược điểm của kỹ thuật điều khiển thủy lực khí nén 

	L.O.1 : Có hiểu biết kiến thức về khí nén, thủy lực.
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày Những khái niệm cơ bản về điều khiển thủy lực khí nén
+ Sinh viên:
- Hiểu rõ sự phát triển của kỹ thuật thủy lực khí nén
- Hiểu rõ đặc trưng, đặc tính của thủy lực, khí nén
- Nắm được khái niệm cơ bản về kỹ thuật điện-điện tử
- Nắm được công dụng kỹ thuật điều khiển thủy lực khí nén
+ Về nhà:
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo.
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	Bài 2.  Máy nén khí và thiết bị xử lý khí nén
2.1 Hệ thống thiết bị phân phối khí nén 
2.2 Máy nén khí 
2.3 Bộ bảo dưỡng 	
2.4 Thiết bị xử lý khí nén
	L.O.1 : Có hiểu biết về kiến thức về khí nén, thủy lực.
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày máy nén khí và thiết bị xử lý khí nén
- Đưa ra các hình ảnh minh họa
+ Sinh viên:
- Ôn lại kiến thức bài học trước
- Hiểu rõ máy nén khí và thiết bị xử lý khí nén
	

	
	Bài 3.  Bơm và động cơ dầu
3.1 Bơm 
3.2 Bể dầu 
3.3 Bộ lọc dầu 	

	L.O.1 : Có hiểu biết về kiến thức về khí nén, thủy lực.
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày Bơm và động cơ dầu. 
- Đưa ra các hình ảnh minh họa
+ Sinh viên:
- Ôn lại kiến thức bài học trước
- Hiểu rõ các loại bơm và các chi tiết liên quan
+ Về nhà:
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo. 
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	Bài 4. Những phần tử cơ bản dùng trong hệ thống điều khiển khí nén và thủy lực
4.1  Các phần tử của hệ thống điều khiển bằng khí nén, điện khí nén
 


	L.O.2.1 - Minh họa được cấu trúc, thành phần các phần tử khí nén, điện khí nén.
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày Những phần tử cơ bản dùng trong hệ thống điều khiển bằng khí nén, điện khí nén
- Đưa ra bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Phân tích Những phần tử cơ bản dùng trong hệ thống điều khiển bằng khí nén, điện khí nén
- Hiểu rõ nguyên lý hoạt động, ứng dụng của từng phần tử.
+ Về nhà:
- Làm bài tập về nhà
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 
	Bài tập đánh giá trên lớp 1
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	Bài 4. Những phần tử cơ bản dùng trong hệ thống điều khiển khí nén và thủy lực
4.2  Các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực, điện thủy lực

	L.O.2.2 - Minh họa được cấu trúc, thành phần các phần tử thủy lực, điện thủy lực.
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày Những phần tử cơ bản dùng trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực, điện thủy lực
- Đưa ra bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Phân tích Những phần tử cơ bản dùng trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực, điện thủy lực
- Hiểu rõ nguyên lý hoạt động, ứng dụng của từng phần tử.
+ Về nhà:
- Làm bài tập về nhà
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo
	Bài tập đánh giá trên lớp 2


	5, 6
	Bài 5. Phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng khí nén
5.1 Phương pháp thiết kế mạch theo chu trình
5.2 Mô phỏng

	L.O.3.1 - Thiết kế mạch khí nén bằng các phương pháp. 
L.O.3.2 - Sử dụng được phần mềm chạy mô phỏng kiểm tra mạch khí nén.

	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày Phương pháp thiết kế mạch theo chu trình
- Trình bày chạy mô phỏng kiểm tra mạch đã thiết kế
- Đưa ra bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Nắm vững phương pháp thiết kế mạch
- Hiểu rõ nguyên lý hoạt động, ứng dụng của mạch
Về nhà:
- Làm bài tập về nhà
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo
	Bài tập đánh giá trên lớp 3,4
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	Bài 5. Phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng khí nén
5.3 Phương pháp thiết kế mạch theo tầng
5.4 Mô phỏng

	L.O.3.1 - Thiết kế mạch khí nén bằng các phương pháp. 
L.O.3.2 - Sử dụng được phần mềm chạy mô phỏng kiểm tra mạch khí nén.

	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày Phương pháp thiết kế mạch theo tầng
- Trình bày chạy mô phỏng kiểm tra mạch đã thiết kế
- Đưa ra bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Nắm vững phương pháp thiết kế mạch
- Hiểu rõ nguyên lý hoạt động, ứng dụng của mạch
Về nhà:
- Làm bài tập về nhà
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo
	Bài tập đánh giá trên lớp 5
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	Bài 5. Phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng khí nén
5.3 Phương pháp thiết kế mạch theo tần
5.4 Mô phỏng

	L.O.3.1 - Thiết kế mạch khí nén bằng các phương pháp. 
L.O.3.2 - Sử dụng được phần mềm chạy mô phỏng kiểm tra mạch khí nén.

	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày Phương pháp thiết kế mạch theo tầng
- Trình bày chạy mô phỏng kiểm tra mạch đã thiết kế
- Đưa ra bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Nắm vững phương pháp thiết kế mạch
- Hiểu rõ nguyên lý hoạt động, ứng dụng của mạch
Về nhà:
- Làm bài tập về nhà
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo
	


	
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	+ Giảng viên: 
Đưa ra bài kiểm tra giữa kỳ
+ Sinh viên: 
- Thực hiện bài kiểm tra giữa kỳ
	- Bài Kiểm tra giữa kỳ

	9, 10







	Bài 6. Phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng điện khí nén
6.1 Phương pháp thiết kế mạch theo nhịp
6.2 Mô phỏng

	L.O.3.3 - Thiết kế mạch điện khí nén bằng các phương pháp. L.O.3.4 - Sử dụng được phần mềm chạy mô phỏng kiểm tra mạch điện khí nén.
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày Phương pháp thiết kế mạch theo nhịp
- Trình bày chạy mô phỏng kiểm tra mạch đã thiết kế
- Đưa ra bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Nắm vững phương pháp thiết kế mạch
- Hiểu rõ nguyên lý hoạt động, ứng dụng của mạch
Về nhà:
- Làm bài tập về nhà
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo
	
Bài tập đánh giá trên lớp 6,7
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	Bài 6. Phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng điện khí nén
6.3 Phương pháp thiết kế mạch theo tầng
6.4 Mô phỏng

	L.O.3.3 - Thiết kế mạch điện khí nén bằng các phương pháp. L.O.3.4 - Sử dụng được phần mềm chạy mô phỏng kiểm tra mạch điện khí nén.
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày Phương pháp thiết kế mạch theo tầng
- Trình bày chạy mô phỏng kiểm tra mạch đã thiết kế
- Đưa ra bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Nắm vững phương pháp thiết kế mạch
- Hiểu rõ nguyên lý hoạt động, ứng dụng của mạch
Về nhà:
- Làm bài tập về nhà
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo
	Bài tập đánh giá trên lớp 8,9
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	Bài 7. Phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng thủy lực
7.1 Phương pháp thiết kế mạch
7.2 Mô phỏng

	L.O.4.1 - Thiết kế mạch thủy lực bằng các phương pháp. 
L.O.4.2 - Sử dụng được phần mềm chạy mô phỏng kiểm tra mạch thủy lực.

	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày Phương pháp thiết kế mạch 
- Trình bày chạy mô phỏng kiểm tra mạch đã thiết kế
- Đưa ra bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Nắm vững phương pháp thiết kế mạch
- Hiểu rõ nguyên lý hoạt động, ứng dụng của mạch
Về nhà:
- Làm bài tập về nhà
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo
	Bài tập đánh giá trên lớp 10,11
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	Bài 8. Phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng điện thủy lực
8.1 Phương pháp thiết kế mạch
8.2 Mô phỏng

	L.O.4.3 - Thiết kế mạch điện thủy lực bằng các phương pháp. 
L.O.4.4 - Sử dụng được phần mềm chạy mô phỏng kiểm tra mạch điện thủy lực.
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày Phương pháp thiết kế mạch 
- Trình bày chạy mô phỏng kiểm tra mạch đã thiết kế
- Đưa ra bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Nắm vững phương pháp thiết kế mạch
- Hiểu rõ nguyên lý hoạt động, ứng dụng của mạch
Về nhà:
- Làm bài tập về nhà
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo
	Bài tập đánh giá trên lớp 12





15. Thông tin liên hệ   
	Giảng viên
	Chung Trần Thế Vinh

	Bộ môn
	Cơ điện – Cơ điện tử

	Khoa
	Công nghệ Cơ khí

	Email
	chungvinh1981@gmail.com

	Điện thoại
	0908686554


16. Phê duyệt
							TP. HCM, Ngày    Tháng     Năm 20
	Trưởng Khoa					Giảng viên lập đề cương
